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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index tiến gần đến vùng kháng cự tại 1230 - 1255 điểm có phản ứng tăng chậm lại. Đây cũng là vùng đỉnh ngắn hạn
mà thị trường không vượt qua được vào tháng 9/2023.

Nhà đầu tư đang tham gia giao dịch cần chủ động quan trị danh mục và đưa tỷ lệ margin về mức an toàn khi thị trường
tiến gần đến mốc kháng cự trên.
Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1160 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/02/2024
VNINDEX

1,230.04 0.00%

HNX

233.84 +0.15%

UPCOM

90.61 +0.09%

DOW JONES

38,612.24 +0.13%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Rung lắc hấp thụ cung”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm không đáng kể so với phiên trước với -0.02 điểm (1230.04 điểm), tổng giá trị
giao dịch trên sàn HOSE đạt 22.6 nghìn tỷ đồng, tăng +7% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +0.43 điểm (+0.03%)
lên mức 1242.08 điểm, trong đó chỉ số nghiêng về bên bán với 13 mã tăng và 17 mã giảm.

Ngân hàng là yếu tố nâng đỡ giúp VN-Index giữ vững điểm số khi tăng +0.52%, mặc dù 2 nhóm ngành Bất động sản
(-0.6%) và Dịch vụ tài chính (-0.69%) cùng kéo thị trường đi xuống. Lực bán chủ động xuất hiện mạnh vào cuối phiên
sáng sau đó kết thúc phiên với lực mua chủ động tăng áp đảo. Các nhóm ngành tăng nổi bật tập trung ở VNMID và
VNSML như Công nghệ thông tin (+1.43%), Ô tô và phụ tùng (+1.23%), Hàng và dịch vụ công nghiệp (+1.18%). Nhóm
giảm điểm gồm có Dầu khí (-0.91%), Tài nguyên cơ bản (-0.85%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0%), HNX-Index (+0.15%), UPCOM-Index (+0.08%), VN30
(+0.03%), HNX30 (-0.17%), VNMID (+0.27%), VNSML (+0.28%), VNDIAMOND (+0.39%), VNFINLEAD (+0.56%), VNCOND
(-0.58%), VNCONS (-0.47%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm BCM (+0.51 điểm), FPT (+0.5 điểm), BID (+0.49 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm VHM (-1.23 điểm), VIC (-1.18 điểm), HPG (-0.57 điểm).
NĐT nước ngoài mua ròng +26.2 tỷ đồng với giá trị mua và bán đồng đều nhau (khoảng 2 nghìn tỷ). Các cổ phiếu được
khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm MSB (+481.13 tỷ), STB (+191.29 tỷ), AAA (+83.15 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại
bán ròng nhiều nhất gồm HPG (-148 tỷ), MWG (-94.65 tỷ), GEX (-75.79 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Ngân hàng chinh phục đỉnh lợi nhuận mới 1
 VSA: Nhu cầu thép xây dựng vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc trong dài hạn 2
 Cú hích' mới cho ngành du lịch 2024 3
 Tăng quy mô gói tín dụng ưu đãi lâm thuỷ sản lên 30.000 tỷ 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

28/02/2024: Công bố số điều chỉnh GDP
29/02/2024: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 2
Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,510.00 0.25% 0.45% 0.74%
USD/JPY 150.10 -0.07% 0.54% 3.90%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% -0.92%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.84 2.13% 3.50% 1.05%
Gỗ 563.29 1.40% 2.32% -1.95%
Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Vàng 2,014.01 0.04% -0.50% -0.77%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Bạc 23.40 -0.04% 3.54% 1.96%
Thép cuộn cán nóng 810.00 -1.82% -2.88% -23.44%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 190.85 0.82% 1.09% 4.40%
Cao su 154.30 0.78% 1.18% 3.42%
Lợn hơi 85.23 0.27% 6.07% 11.59%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Lúa mì 559.25 -1.37% -4.97% -6.21%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.13 -0.41% 1.14% 7.14%
Khí tự nhiên 1.56 -3.11% -15.68% -42.22%
Than 119.25 -0.42% -1.04% -9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,118.12 0.29% 1.41% 3.45%
Dow Jones 38,612.24 0.13% -0.48% 2.90%
FTSE 100 7,662.51 -0.73% 2.00% 1.13%
Nikkei 225 38,262.16 -0.26% 0.79% 11.09%
S&P 500 4,981.80 0.13% -0.80% 4.74%

21/02/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Công nghệ Thông tin

Công nghiệp

Ngân hàng

Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng

Tài chính

Viễn thông

Dầu khí

1.44%

0.72%

0.52%

-0.12%

-0.23%

-0.27%

-0.40%

-0.42%

-0.55%

-0.99%

-1.05%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/02/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BCM FPT BID CTG TPB VGC STB DGC VRE VPB SSI VCB VJC SAB MWG MSN GAS HPG VIC VHM

0.50 0.48 0.47 0.44 0.40 0.39 0.36
0.27 0.27 0.25

-0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.24 -0.26

-0.48 -0.53

-1.10 -1.14

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02 16/02 19/02 20/02 21/02

175

470

121

-715

63

-420

-39

-614

-449

-575

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02 16/02 19/02 20/02 21/02

84

-278
-91

-480

-31

-363 -404

1,777

158
2

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MSB 478,318 30,560,800

STB 191,501 6,049,906

AAA 82,475 7,426,600

BID 44,598 900,926

KDH 39,862 1,223,051

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

NVL -50,029 -2,866,181

MSN -52,147 -765,027

GEX -75,854 -3,375,233

MWG -94,701 -2,047,800

HPG -147,806 -5,119,156

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 20,241 711,500

E1VFVN30 19,332 904,400

BID 7,589 153,000

EVF 6,444 381,600

DGC 4,539 44,500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MWG -27,506 -594,400

MBB -31,575 -1,315,732

STB -61,733 -1,948,700

AAA -77,576 -7,108,400

PC1 -90,740 -3,308,500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,230.04 -0.00% 3.50% 6.89%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,536.69 6.96% 54.41% -10.77%
HNX 233.84 0.15% 1.39% 0.55%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,443.00 -19.19% -22.02% -33.97%
Upcom 90.61 0.09% 1.97% 3.28%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 602.14 -30.51% 27.53% -33.58%
P/E VNindex (x) 14.25 0.00% 2.74% 1.64%
P/B VNindex (x) 1.76 0.00% 2.33% 1.73%

21/02/2024

NIKKEI 225

38,262.16 -0.26%

DAX

17,118.12 +0.29%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Sau 10 phiên tăng liên tiếp, VN-Index gặp rung lắc khi tiếp cận gần vùng đỉnh cũ, thanh khoản duy trì cao trong các phiên
gần đây (trên 20 nghìn tỷ đồng). Nhóm Ngân hàng đóng vai trò là bệ đỡ cho thị trường. Trên biểu đồ ngày, VN-Index
đang giao dịch trong vùng đỉnh cũ tháng 9/2023 và chưa xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh sớm.

Đà tăng của chỉ số đã chậm lại trên các biểu đồ khung nhỏ và thị trường vận động quanh đường hỗ trợ MA10. Nến khối
lượng xuất hiện chủ yếu là nến mua tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật như MFI, Stoch, MACD… đều đang vận động trong
vùng quá mua và xuất hiện tín hiệu phân kỳ cho thấy nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo. Sự
đồng thuận của giá và khối lượng vẫn đang thể hiện tích cực trên các khung biểu đồ này.

VN-Index đã chinh phục vùng kháng cự 1226 điểm thành công và có khả năng tiến xa hơn đến các vùng kháng cự mới.
Tuy nhiên đà tăng đã chậm lại và chỉ số gần tiệm cận vùng đỉnh cũ tại 1255 điểm. Do đó, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi
giao dịch quanh mốc kháng cự này.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024
 Báo cáo ngành hàng (16/02/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB 4.00%
KDH 3.47%
STB 2.61%
VRE 1.96%
FPT 1.53%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CRC 18.89%
VFG 17.88%
CCL 17.80%
FIR 16.41%
TCD 15.59%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VGC 6.62%
LGC 5.36%
SJS 4.06%
IJC 3.36%
BCM 3.13%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VFG 79.02%
D2D 38.61%
CSV 37.38%
TVB 33.22%
SFG 30.31%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -2.58%
VHM -2.49%
MWG -1.50%
HPG -1.37%
MSN -1.16%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MCP -5.99%
ADP -5.02%
VDP -4.53%
SFG -3.07%
VNG -2.80%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE 19.82%
GVR 11.71%
VIC 11.70%
VHM 9.76%
TCB 9.40%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KSB -10.21%
SPM -8.13%
SSC -7.11%
TIX -6.48%
SRC -4.76%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSB 13.62%
DBC 10.17%
EVF 7.23%
APH 7.19%
CRE 7.14%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FDC -38.99%
FIR -34.58%
COM -23.66%
APC -16.23%
QCG -13.27%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR 31.54%
CTG 24.30%
MBB 19.40%
TCB 17.82%
HDB 15.20%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 28.13%
SZC 18.42%
MSB 17.84%
BSI 16.23%
TMP 14.84%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -1.91%
PDR -1.50%
VJC -1.24%
ACB -0.54%
SSI -0.14%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -5.07%
EVF -2.01%
PVT -1.84%
VND -1.74%
HSG -1.52%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -6.89%
VJC -4.27%
MSN -0.15%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HAG -3.76%
PNJ -3.19%
VHC -2.90%
PC1 -2.71%
LGC -2.64%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -25.29%
HNG -21.51%
DXS -6.45%
AGG -6.12%
TLG -5.50%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TIP 6.93%
CSV 6.91%
TNT 6.90%
SRC 6.87%
TNC 6.84%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nợ xấu bất động sản tại các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ vượt tỷ lệ dự phòng rủi ro
 Năm 2024, hàng loạt doanh nghiệp Mỹ cắt giảm chi phí
 Mỹ khuyến nghị Trung Quốc về bán phá giá hàng hóa trên thị trường toàn cầu

https://vietstock.vn/2024/02/ngan-hang-chinh-phuc-dinh-loi-nhuan-moi-737-1157019.htm
https://vietnambiz.vn/vsa-nhu-cau-thep-xay-dung-van-chua-co-tin-hieu-khoi-sac-trong-dai-han-202422110513983.htm
https://vietnambiz.vn/cu-hich-moi-cho-nganh-du-lich-2024-2024220154439183.htm
https://vietnambiz.vn/tang-quy-mo-goi-tin-dung-uu-dai-lam-thuy-san-len-30000-ty-2024221113714688.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/02/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240216.pdf
https://vietstock.vn/2024/02/no-xau-bat-dong-san-tai-cac-ngan-hang-lon-nhat-nuoc-my-vuot-ty-le-du-phong-rui-ro-772-1157499.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nam-2024-hang-loat-doanh-nghiep-my-cat-giam-chi-phi-post339608.html
https://vietnambiz.vn/my-khuyen-nghi-trung-quoc-ve-ban-pha-gia-hang-hoa-tren-thi-truong-toan-cau-202422020417800.htm

